
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Mai Hương – Lưu Bích Thủy  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 30/11 đến 04/12 

 Nguyễn Thị Mai Hương 

Tuần 2 

Từ 07/12 đến 11/12 

Lưu Bích Thủy 

Tuần 3 

Từ 14/12 đến 18/12 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Tuần 4 

Từ 21/12 đến 25/12 

Lưu Bích Thủy 

Tuần 5 

Từ 28/12 đến 01/01 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Mục tiêu 

cả tháng 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 100% trẻ được đo thân nhiệt và xịt khuẩn tay ; nhắc 

trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp 

đầu giờ khi đến lớp. - Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. Cho trẻ 

nghe các bài hát về động vật. Xem tranh ảnh, phim về thế giới động vật. * Tập theo nhạc bài thể 

dục chung dưới sân trường thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo theo 

nhịp bản nhạc. Bắt đầu kết thúc động tác đúng nhịp  

- Hô hấp: Gà gáy - Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. - Lưng, bụng, lườn: 

Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. - Chân: 

Ngồi xổm đứng lên liên tục - Bật nhảy: Chân sáo. (MT1)  

 

Trò chuyện 

Hoạt động khác: 

- Trò chuyện về các con vật gần gũi quanh bé. + Nhà con nuôi những con vật nào? Ngoài ra còn 

có những con vật gì được nuôi trong gia đình? + Mọi người trong gia đình chăm sóc vật nuôi như 

thế nào? Vật nuôi trong gia đình có ích lợi gì? - Trò chuyện về động vật sống trong rừng. + Cho 

trẻ kể tên những con vậy sống trong rừng mà trẻ biết, đặc điểm nổi bật của chúng. + Có một số 

loài động vật sống trong rừng rất hung dữ vì vậy khi đi tham quan các con nhớ chú ý đến sự an 

toàn. - Trò chuyện về động vật sống dưới nước. + Cho trẻ kể tên những con vậy sống dưới nước, 

đặc điểm, cách di chuyển của chúng. - Cô trò chuyện cùng trẻ về một số côn trùng, một số loài 

chim: + Cho trẻ kể tên những loài côn trùng ( loài chim) mà trẻ biết? + Đặc điểm của từng loài? 

Cách hoạt động của chúng. + Phải làm gì để phòng tránh côn trùng có hại? - Trò chuyện về cách 

chăm sóc và bảo vệ các con vật. + Nhà con nuôi con vật nào? Con đã chăm sóc chúng như thế 

nào? + Theo con để bảo vệ các loài vật chúng ta phải làm những gì? - Tìm hiểu về ngày thành lập 

QĐND VN 22/12 - Tham gia ngày vui tết Noel  

- Nghe chuyện và xem clip về bảo vệ động vật quý hiếm. (MT27)  

- Trò chuyện sáng : Kể tên các ngày trong tuần theo thứ tự, tên ngày đi học, ngày nghỉ, cho trẻ 

gắn thẻ lên bảng trực nhật: hôm qua là..., hôm nay là..., ngày mai là..., trẻ gắn lịch lên bảng... 

(MT46)  

MT27 

Hoạt động học T2 Hoạt động tạo hình Vận động Hoạt động tạo hình Vận động Hoạt động tạo hình 



Vẽ con bò  - VĐCB: Ném 

xa bằng 2 tay - 

Chạy nhanh 18m 

(MT4)  

Xé dán đàn cá  
Hoạt động tạo hình 

Thích thú, ngắm 

nhìn và sử dụng 

các từ gợi cảm nói 

lên cảm xúc của 

mình (về màu sắc, 

hình dáng, bố 

cục...) của các tác 

phẩm tạo hình. 

(MT105)  

- VĐCB: Lăn 

bóng và di chuyển 

cùng bóng theo 

đường zic zắc 

TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ  

Vẽ con vật bé thích 

(MT109)  

MT24, 

MT30,  

MT105, 

MT109, 

MT4,  

T3 

Làm quen chữ viết 

Tập tô u – ư  
Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái i, t, c  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi i, t, c  
Làm quen chữ viết 

Tập tô i, t, c  
Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái 

b,d,đ  

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm đến 7. 

Nhận biết nhóm có 

7 đối tượng  

Làm quen với toán 

- Tách 7 đối 

tượng ra làm 2 

phần bằng các 

cách khác nhau  

Làm quen với toán 

Nhận biết phân biệt 

khối cầu- trụ: khối 

vuông- khối chữ 

nhật  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm đến 

8. Nhận biết các 

nhóm có số lượng 

là 8  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ tách- gộp 

trong phạm vi 8  

T5 

Khám phá 

Tác động của môi 

trường sống đối với 

các loài động vật.  

Khám phá 

- Động vật có 

nguy cơ tuyệt 

chủng (MT30)  

Khám phá 

- Nguyên nhân dẫn 

đến con vật bị tuyệt 

chủng (MT24)  

Khám phá 

Vòng đời phát 

triển của bướm  

Khám phá 

Cách bảo vệ động 

vật.  

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: Hát “Đố 

bạn” - NDKH: + 

Nghe hát: “Lạc vào 

rừng xanh” 

+TCÂN: Ô chữ biết 

hát  

Văn học 

Cuộc phiêu lưu 

của những chú 

gà nhí.  

Âm nhạc 

- NDTT: Hát “Chú 

bộ đội” - NDKH: + 

Nghe hát: “Chú bộ 

đội đảo sa” 

+TCÂN: Hát theo 

hình vẽ  

Văn học 

Thơ: Chú bò tìm 

bạn – Phạm Hổ  

Âm nhạc 

Nghỉ tết dương  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 * HĐ có chủ đích - TN: Thỏ con ăn gì? - HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3 - 

HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 - QS: Vườn rau * 
 



TCVĐ: - Chú Ngỗng nhỏ - Mèo đuổi chuột - Cáo và Thỏ - Trèo lên xuống thang - Đua ngựa * 

Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  

Tuần 2 * HĐ có chủ đích - Thí nghiệm: thổi bóng - HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 - 

HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - Chăm sóc góc thiên nhiên - HĐTT: Hoạt động khu khám 

phá tầng 3 * TCVĐ: - Ném lon - Nhảy lò cò - Bật chụm tách chân - Chồng nụ chồng hoa - Bật 

qua vật cản * Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo  

Tuần 3 * HĐ có chủ đích - Hướng dẫn trẻ tập điều lệnh giống các chú bộ đội - HĐTT: Hoạt động 

khu khám phá tầng 3 - HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - HĐTT: Hoạt động khu tạo hình 

tầng 2 - QS con cá vàng * TCVĐ: - Thả đỉa ba ba - Chuyền búng - Chạy nhấc cao đùi - Nhảy bao 

bố - Luồn luồn tổ dế * Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo  

Tuần 4 * HĐ có chủ đích - Quan sát cây thông Noel - HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 - 

HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - Các bé MGL vui đón Noel - HĐTT: Hoạt động khu khám 

phá tầng 3 * TCVĐ: - Cá sấu lên bờ - Bịt mắt bắt dê - Ném trúng đích đứng - Ném bóng tuyết - 

Người cuối cùng * Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo  

Tuần 5 * HĐ có chủ đích - Làm nhà cho các con vật - HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3 - 

HĐTT: Giao lưu dân vũ toàn trường - HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 - QS: Vườn rau * 

TCVĐ: - Chú Ngỗng nhỏ - Mèo đuổi chuột - Cáo và Thỏ - Trèo lên xuống thang - Đua ngựa * 

Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  

Hoạt động chơi góc 

- Tạo tình huống để trẻ được sử dụng đúng các từ “cảm ơn, xin lỗi, thưa, dạ…” phù hợp với tình 

huống hoàn cảnh. (MT67)  

- Trò chuyện và dạy trẻ các ký hiệu thông thường trong cuộc sống: + Nhà vệ sinh, lối ra – vào, 

lối thoát hiểm, nơi nguy hiểm, + Một số biển báo cấm: Cấm lửa, cấm hút thuốc lá, cấm chạm 

vào… + Biển báo giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, lối dành cho người đi bộ, phía trước có trường 

học, trạm xe buýt… (MT74)  

* Góc trọng tâm: + Tuần 1: Góc xây dựng: xây dựng trang trại + Tuần 2: Góc âm nhạc: Biểu 

diễn các bài hát về con vật + Tuần 3: Góc tạo hình: Làm 1 số con vật từ các nguyên vật liệu phế 

thải. + Tuần 4: Góc văn học: Kể chuyện sáng tạo với các con thú nhồi bông + Tuần 5: Góc khám 

MT10, 

MT32, 

MT44, 

MT67, 

MT74, 

MT83, 

MT94, 

MT82,  



phá: Cách bảo vệ các loài động vật. * Góc Khác: - Góc học tập: + Làm bài tập sắp xếp theo quy 

tắc, + Tạo chữ cỏi từ các nét + Trang trí chữ rỗng, Tập tô, đồ các nét đó học, sao chép 1 số ký 

hiệu chữ cái tên của mình + Ghép các mảnh ghép số lượng hoa quả đến 9 + Chơi Domino; Bảng 

chun, luồn dây, xâu chữ... + Làm các bài tập ôn số lượng từ 1 đến 9. - Góc văn học: + Xem sách, 

truyện, tranh ảnh về các loại hoa,cây,rau,củ,quả... + Tập kể chuyện theo tranh , sử dụng rối để kể 

lại câu chuyện: Quả bầu tiên; Sự tích hoa hồng + Làm sách tranh về các món ăn được chế biến từ 

rau, củ quả. Làm sách về ngày Noel, các hoạt động của các Chú Bộ Đội... - Góc tạo hình: + Làm 

ông già Noel, cây thông Noel. + Sử dụng nguyên liệu cánh hoa khô để làm các bức tranh theo ý 

thích + Vẽ vườn cây ăn quả, hoa,các loại rau, củ... + Nặn các loại quả,củ. Làm chuông, dây trang 

trí noen + Làm tiêu bản lá cây. - Góc thiên nhiên: Lau lá ở tầng 3, chăm sóc cây ngoài sảnh, gieo 

hạt rau - Góc xây dựng: xây dựng trung tâm thương mại, xây dựng trang trại, xây khu rừng 

nguyên sinh - Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nấu ăn.. + Làm mứt dừa + Quấn nem. - 

Góc học tập: + Trẻ chơi với các khối + Nhận biết số lượng trong phạm vi 9; Sắp xếp theo quy 

tắc, các ngày trong tuần.... + Đồ chữ, số đã học, uốn chữ. + Chơi với Đôminô, bảng chun. - Kéo 

khóa, mở khuy áo, luồn dây ... - Lô tô tương phản. - Gắp hột hạt... - Làm 1 số bài tập phân nhóm 

theo đặc điểm riêng và chung. - Góc văn học: + Xem sách, truyện về ngày Tết Dương lịch + Kể 

chuyện theo tranh, Kể chuyện bằng các loại rối: Chú dê đen - Góc tạo hình: Thổi màu, Vẽ, nặn, 

xé dán các loại cây, rau, củ, quả ... - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây; Tưới cây ở tầng 3; làm thí 

nghiệm đông nước; chơi với cát, nước... - Góc khám phá: Lọc nước; Nước chảy đi đâu; Nước 

chạy như thế nào... - Góc KNTHCS: Ôn kĩ năng đóng mở khóa có chìa khóa, đóng mở cửa có 

then cài - Góc âm nhạc: Trẻ hát + vận động 1 số bài hát trong tháng  

- Làm bài tập nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì…). (MT10)  

- Vẽ, sưu tầm, chọn hành động nên- không nên làm để bảo vệ động vật.: hành động nên- không 

nên làm để bảo vệ động vật. Sáng tạo biển báo hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ con vật tại 

vườn thú. (MT32)  

Thực hành: Dạy trẻ cách lau chùi lá cây (MT83)  
Làm quen với toán: 

-Gọi tên các đồ vật trong lớp có dạng các khối vuông, chữ nhật, cầu, trụ (MT44)  

- Thể hiện hành vi ứng xử phù hợp với bản thân và mọi người xung quanh trong sinh hoạt hàng 

ngày . (MT82)  



Thực hiện nội quy của lớp Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch 

sự: chế độ sinh hoạt trong ngày (MT94)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách, tập rửa mặt, cách chải tóc, tết tóc gọn gàng - Thực hiện các thói quen văn minh trước, trong 

khi ăn. (Cách xúc miệng nước muối, không nói chuyện khi còn cơm, hắt hơi , ho phải che miệng 

…  

- Tập luyện kĩ năng: Rửa tay bằng xà phòng. (MT17)  

MT17 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: - Kĩ năng sống: Dạy trẻ nhận ra hành vi của mình có ảnh hưởng đến người khác - Đọc 

truyện cho trẻ nghe: “Trí Khôn của ta đây” - Trẻ vệ sinh góc cùng cô. - Nêu gương – văn nghệ 

cuối tuần.  
Hoạt động khác: 

* Tuần 2: - Dạy trẻ nhận biết 1 số hành vi đúng - sai của con người với môi trường. - Dạy cho trẻ 

kỹ năng: “Cách giặt” - Hướng dẫn làm vở LQVT- trang 4 - Hát “Gà trống thổi kèn” - Nêu gương 

– văn nghệ cuối tuần.  
Hoạt động khác: 

*Tuần 3: - Dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ: Chuyển nước với ống hút lớn - Trẻ cùng cô trang trí lớp 

đón noel - Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa - Hướng dẫn làm vở LQVT - trang 23 - Nêu 

gương – văn nghệ cuối tuần  

-Làm bài tập nhận biết chữ số và số lượng trong phạm vi ̀- 8 bài 15 BLQVT  

* Tuần 4: - Kĩ năng sống: Dạy trẻ biết và không ăn 1 số thứ có hại cho sức khỏe. - Hướng dẫn 

làm vở LQVT- trang 15 - Ôn tập chữ cái đã học - Hát “Cá ơi từ đâu tới” - Nêu gương – văn nghệ 

cuối tuần.  

* Tuần 5: - Ôn tập một số biển báo nơi công cộng - Hướng dẫn làm vở LQVT- trang 6 - Hát “Cá 

ơi từ đâu tới” - Nêu gương – văn nghệ cuối tuần.  

MT74,  

Chủ đề - Sự kiện  

Tác động của môi 

trường sống đối với 

các loài động vật.  

Động vật có nguy 

cơ tuyệt chủng  

Nguyên nhân dẫn 

đến các con vật bị 

tuyệt chủng.  

Đón Noel - Chào 

năm mới.  

Cách bảo vệ động 

vật  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  



  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


